
Công viên TakaokaCông viên Takaoka

Cầu YatsudaCầu Yatsuda

Cầu OkagoeCầu Okagoe
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Cầu Aoi-ohashiCầu Aoi-ohashi
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Tỉnh lộ tuyến Miyagami-Chiryu
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Tỉnh lộ tuyến Okazaki-Toyoake

Tỉnh lộ tuyến Okazaki-Toyoake

Tỉnh lộ tuyến Okazaki-Toyoake

Tỉnh lộ tuyến Okazaki-Toyoake

Tỉnh lộ chính tuyến Nagoya-Okazaki
Tỉnh lộ chính tuyến Nagoya-Okazaki
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Ao Honji ShinikeAo Honji Shinike

Ao GyodenAo Gyoden

Ao KashiramotoAo Kashiramoto

Ao HonjiAo Honji
Ao Nishi-shitaikeAo Nishi-shitaike
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Ao KounosuAo Kounosu
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Ao Sumiyoshi ShinikeAo Sumiyoshi Shinike
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Thành phố ChiryuThành phố Chiryu

Thành phố KariyaThành phố Kariya

Thành phố ChiryuThành phố Chiryu

Thành phố MiyoshiThành phố Miyoshi

Thành phố AnjoThành phố Anjo
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Các cơ sở ngoài khu vực trường học được chỉ định

Các cơ sở ngoài khu vực 
trường học được chỉ định

Wakazono
Maebayashi

Ryujin
Wakazono

Các cơ sở dành cho người cần hỗ trợ đặc biệt (Tính đến tháng 12 năm 2020)Mã số

Takaoka
M

aebayashi
R

yujin
Wakazono

Các cơ sở ngoài khu vực trường học được chỉ định

Takaoka
R

yujin
W

akazono
M

aebayashi
Các cơ sở ngoài khu vực trường học được chỉ định

Điểm sơ tán khẩn cấp được chỉ định cho bão và lũ lụt
TênMã số ĐT

Trung tâm cộng đồng Kamigo

Trường Tiểu học Takane

Trường THPT Yutakano

Trường Tiểu học Obayashi

Trường Tiểu học Sueno

Trường THCS Suenohara

Trường Tiểu học Yamanote

Trường Tiểu học Miyama

Trường Tiểu học Dojiyama

Trường Tiểu học Wakazono

Trường THCS Wakazono

Tsutsumi Kodomoen

Tsutsumigaoka Kodomoen

Trường Tiểu học Tsutsumi

Trường THCS Maebayashi

Trường THPT Toyota Minami

Trường Tiểu học Wakabayashinishi

Trường Tiểu học Wakabayashihigashi

Trường THCS Takaoka

Trường THPT Công nghệ và Kỹ thuật Toyota

Trường Tiểu học Tsuchihashi

Trường Tiểu học Takemura

Trường THCS Ryujin

21-0001

21-0026

28-8800

28-2501

28-5027

27-9800

28-0722

28-3458

32-0196

52-3717

52-2233

52-3053

52-0166

52-3718

52-1353

53-1011

52-2821

52-7211

52-1830

52-4311

29-5285

52-3420

28-6600

Không gian sơ tán

Tòa nhà chính phủ (2) (ngập lụt)

Phòng tập thể dục

Phòng tập thể dục

Phòng tập thể dục

Phòng tập thể dục

Phòng tập thể dục

Phòng tập thể dục

Phòng tập thể dục

Tòa nhà trường học (3) (ngập lụt)

Phòng tập thể dục

Phòng tập thể dục

Hội trường

Hội trường

Tòa nhà trường học (2) (ngập lụt)

Phòng tập thể dục

Phòng tập thể dục

Phòng tập thể dục

Phòng tập thể dục

Phòng tập thể dục

Phòng tập thể dục

Phòng tập thể dục

Phòng tập thể dục

Phòng tập thể dục

44

42

40

39

38

37

35

18

12

59

58

57

56

54

53

52

51

50

49

48

47

46

45

Maebayashi
Ryujin

Các cơ sở ngoài 
 khu vực trường 
học được chỉ định

Trạm quan trắc mực nước
TênMã số

Cầu Toyogoe

Cầu Yashita Ichigou-kyo

Sông Yahagi (bờ phải, mốc 31,8 km)

Wakabayashi

Tsutsumi-cho

Cầu Shinden

Ekimaebashi

34

25

19

7

22

10

11

Trạm quan trắc lượng mưa
TênMã số

Kamigo

Takaoka

Komaba

Ryujin

8

11

9

10

Maebayashi

Cơ quan chính phủ, trạm cứu hỏa, sở cảnh sát
TênMã số ĐT

Đồn cảnh sát Suenohara

Nhà văn hóa Suenohara

Nhà văn hóa Asahigaoka

Đồn cảnh sát Toyota

Đồn cảnh sát Miyama

Trạm cứu hỏa Minami, Chi nhánh Suenohara

Trạm cứu hỏa Minami

Trung tâm cộng đồng Kamigo (Nhà văn hóa Kamigo)

Nhà văn hóa Wakazono

Nhà văn hóa Maebayashi

Trạm cứu hỏa Minami, Chi nhánh phụ Takaoka

Trung tâm cộng đồng Takaoka

Nhà văn hóa Wakabayashi

Đồn cảnh sát Wakabayashi

Đồn cảnh sát Takaoka

Nhà văn hóa Ryujin

Đồn cảnh sát Tsuchihashi

Trạm cứu hỏa Minami, Chi nhánh Nishi

59

49

43

34

32

18

16

6

53

52

19

5

51

39

38

50

33

17

35-0110

26-6200

34-1561

35-0110

35-0110

25-3070

25-9008

21-1881

53-0028

52-5474

51-6111

53-7771

52-3858

35-0110

35-0110

29-1819

35-0110

25-2570

Hầm chui
TênMã số

Tuyến Takahashi-Hosoya 3

Đường sắt Aichi Loop

Đường sắt Aichi Loop

Đường sắt Aichi Loop

Quốc lộ 248

Quốc lộ 248

Đường cao tốc Tomei

Tỉnh lộ tuyến Oshikamo-Miyoshi

Đường tránh Quốc lộ 155

Tuyến Nagoya-Okazaki

12

8

7

6

5

4

2

1

9

3

TênMã số

Trường Tiểu học Tsutsumi

Bệnh viện Tiêu hóa Nakano, Tập đoàn Y tế Ishinkai

Trường Tiểu học Komaba

Trường Tiểu học Dojiyama

Trung tâm phúc lợi

bonds cafe (bên trong Trung tâm Phúc lợi Thành phố Toyota)

Nanairo

Joinus Tsukasa

Komegumi

Joinus Ekaku

Cơ sở chăm sóc người cao tuổi Gioia Ekaku

Cơ sở chăm sóc người cao tuổi Morizuen

Nhà ở hỗ trợ người cao tuổi Couleur Toyota Uwagoromo

Cơ sở sinh hoạt hỗ trợ đặc biệt người cao tuổi Subaru 2

Cơ sở sinh hoạt hỗ trợ đặc biệt người cao tuổi Toyota Tsutsumien

Chăm sóc ban ngày người cao tuổi phục hồi chức năng Sansan, Bệnh viện Sankuro

Chăm sóc trẻ sau giờ học Trường Tiểu học Tsutsumi

Chăm sóc trẻ sau giờ học Trường Tiểu học Komaba

Chăm sóc trẻ sau giờ học Trường Tiểu học Dojiyama

Komaba Kodomoen

Kojima Kodomoen

Maruyama Kodomoen

120

119

103

102

93

83

81

79

78

74

68

66

65

59

58

42

24

23

21

12

9

8

Các số trong vòng tròn biểu thị tầng. Hãy đảm bảo sơ tán đến tầng này hoặc tầng cao hơn.

Điểm sơ tán tạm thời (cơ sở hợp tác được chỉ định)
TênMã số

Cửa hàng ZENT Wakabayashi (bãi đậu xe)

Cửa hàng chính ZENT Toyota (bãi đậu xe)

Cửa hàng ZENT Oshimizu (bãi đậu xe)

Đại học Aichi Gakusen

Viện Công nghệ Aichi

Đại học Chukyo
*Bãi đậu xe không sử dụng được.

Viện Công nghệ Quốc gia (Kosen), Cao đẳng 
Toyota (Phòng tập thể dục số 2)

7

6

Các cơ sở này chỉ có thể được sử dụng tạm 
thời khi dự kiến có thảm họa lớn và được hội 
đồng thành phố thông báo. Vui lòng mang theo 
các vật dụng cần thiết khi sơ tán.

Điểm sơ tán xe tạm thời (cơ sở công cộng)
TênMã số

Sân thể thao Ishino (bãi đậu xe)

Công viên Maruyama (bãi đậu xe)

Công viên Inoue (bãi đậu xe)

Công viên Tsuchihashi (bãi đậu xe)

Công viên Sanage (bãi đậu xe)

Công viên Kuragaike (bãi đậu xe)

Công viên Shinsei (bãi đậu xe)

Công viên Nishiyama (bãi đậu xe)

Công viên Himori (bãi đậu xe)

Hội trường Văn hóa Thành phố Toyota

16

14

11

Các cơ sở này chỉ có thể được dùng làm nơi 
đậu xe tạm thời khi dự kiến có thảm họa lớn và 
được hội đồng thành phố thông báo. Vui lòng 
mang theo các vật dụng cần thiết khi sơ tán.

Các cơ sở ngoài 
khu vực trường 
học được chỉ định

Camera giám sát sông
TênMã số

Hosoya-cho (Sông Aizuma-Ogawa)

Wakabayashi (Sông Aizuma-Ogawa)

Komaba-cho (Sông Aizuma-Megawa)

Tsutsumi-cho (Sông Aizuma-Megawa)

11

44

2

1

biểu thị cơ sở không sử dụng được phòng tập thể dục.

1:15000
1000 0 1000 2000 3000 m

(Được biên soạn vào tháng 3 năm 2021) Được Giám đốc Cơ quan Thông tin không gian địa lý Nhật Bản phê duyệt theo Đạo luật Khảo sát (Sử dụng) R 2JHs 466

Chú giải

Mã sốMã số

Mực nước 5,0 m

Mực nước 10,0 m

Mực nước 3,0 m

Mực nước 0,5 mTầng 1 (0,5 m)

Tầng 2 (3,0 m)

Tầng 3 (5,5 m)

Tầng 4 (8,0 m)

Tầng 5 (10,5 m)

- Ghi chú -
• Mực nước dự kiến và các khu vực thể hiện trên bản đồ được xác định dựa trên tính toán. Tùy thuộc vào diễn biến 

của trận mưa, ngập lụt có thể xảy ra ở những khu vực không ngờ tới, hoặc độ sâu thực tế có thể khác với độ sâu 
dự kiến.

• Bản đồ này được lập dựa trên các thông tin như bản đồ khu vực ngập lụt, bản đồ khu vực ngập nước đô thị và bản 
đồ cảnh báo về hồ chứa nước.

• Đối với tràn nước từ các con sông do chính phủ quốc gia hoặc chính quyền tỉnh quản lý, việc phân tích được thực 
hiện bởi cơ quan quản lý sông ngòi, dựa trên “Sổ tay lập bản đồ khu vực cảnh báo ngập lụt (Phiên bản thứ 4)” 
(tháng 7 năm 2015)

• Đối với việc nước tràn từ một số con sôngdo thành phố Toyota quản lý, việc phân tích sử dụng mô hình PWRI RRI 
được nêu trong “Hướng dẫn lập bản đồ dự kiến tràn bờ ở các con sông nhỏ” (tháng 6 năm 2020).

• Ngập lụt dự kiến do ngập nước đô thị được thể hiện đối với các khu vực có độ sâu từ 20 cm trở lên.
• Đối với việc nước tràn từ hồ chứa, bản đồ thể hiện khu vực bị ảnh hưởng trong trường hợp hồ đầy bị vỡ.
• Khu vực ngập lụt trong quá khứ (Lũ Tokai năm 2000) thể hiện dựa trên các cuộc phỏng vấn được thực hiện vào thời 

điểm đó. Bản đồ này chứa các kết quả phân tích phản ánh những thay đổi trong việc sử dụng đất và các cơ sở hạ 
tầng đô thị (như phát triển đất ở), và tình trạng ngập lụt trong quá khứ (Lũ Tokai năm 2000) có thể không được bao 
gồm trong khu vực ngập lụt dự kiến.

• Các khu vực cảnh báo thảm họa đất đá, v.v... được cập nhật tính đến ngày 8 tháng 12 năm 2020.
• Số lượng và phạm vi các khu vực cảnh báo thảm họa đất đá, v.v... có thể thay đổi tùy theo các cuộc khảo sát cơ 

bản sau này.
• Các điểm sơ tán tạm thời và điểm sơ tán xe tạm thời là các cơ sở có sẵn để sử dụng tạm thời trên toàn thành phố.

Mực nước ước tính

dưới 0,5 m

dưới 3 m

dưới 5 m

dưới 10 m

~

~

~

~

~

0,5 m trở lên

3 m trở lên

5 m trở lên

10 m trở lên

Các cơ sở dành cho người 
cần hỗ trợ đặc biệt

Hầm chui

Trạm quan trắc lượng mưa

Trạm quan trắc mực nước

Camera giám sát sông

Cơ quan chính phủ, 
trạm cứu hỏa, sở cảnh sát

Điểm sơ tán khẩn cấp được chỉ 
định, v.v... bên ngoài thành phố

Điểm sơ tán khẩn cấp được 
chỉ định cho bão và lũ lụt

Ranh giới hành chính

Khu vực trường THCS

Đường (quốc lộ hoặc tỉnh lộ)

Đường vận chuyển khẩn cấp, v.v...

*Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo mặt sau.

Khu vực cảnh báo đặc 
biệt về sạt lở đất*

Khu vực cảnh báo về sạt lở đất*

Khu vực nguy hiểm sạt lở đất

Khu vực dự kiến bị ngập có bao 
gồm nguy cơ sập nhà 
(xói mòn bờ sông)*
Khu vực dự kiến bị ngập có bao 
gồm nguy cơ sập nhà (ngập)*

Lũ lụt trong quá khứ 
(Lũ Tokai năm 2000)

Điểm sơ tán tạm thời
Điểm sơ tán xe tạm thời

Bản đồ cảnh báo ngập lụt Thành phố Toyota

Tình trạng ngập lụt 
tối đa dự kiến
Lượng mưa lớn đến mức ước tính chỉ 
xảy ra một lần trong mỗi 1.000 năm

Hãy hành động để bảo vệ chính mình!Hãy hành động để bảo vệ chính mình!
Khu vực trường THCSWakazonoMaebayashiTakaokaRyujin
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